
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Ngô Châu Thiên An 20/12/2011 K8_003 Phòng 1

2 Bùi Nguyễn Quốc Anh 15/09/2011 K8_011 Phòng 1

3 Nguyễn Quỳnh Anh 09/11/2011 K8_034 Phòng 2

4 Vũ Trâm Anh 30/11/2011 K8_052 Phòng 2

5 Lê Hồng Ánh 03/09/2011 K8_055 Phòng 2

6 Bùi Võ Gia Bảo 11/01/2011 K8_061 Phòng 3

7 Hồ Phan Quốc Cường 08/07/2011 K8_089 Phòng 4

8 Nguyễn Thị Diệu 19/09/2011 K8_093 Phòng 4

9 Hồ Đăng 14/10/2011 K8_121 Phòng 5

10 Phạm Anh Đức 18/11/2011 K8_125 Phòng 5

11 Đỗ Lê Hương Giang 26/11/2011 K8_130 Phòng 5

12 Nguyễn Gia Hân 21/09/2011 K8_154 Phòng 6

13 Thiều Ngọc Hân 07/03/2011 K8_158 Phòng 6

14 Vũ Phạm Xuân Hoàng 24/05/2011 K8_172 Phòng 7

15 Phí Minh Hồng 15/06/2011 K8_173 Phòng 7

16 Tăng Nguyễn Khang Huy 18/05/2011 K8_186 Phòng 7

17 Trần Nguyên Khang 03/05/2011 K8_212 Phòng 8

18 Phan Ngọc Bảo Khanh 10/03/2011 K8_219 Phòng 8

19 Nguyễn Minh Khoa 01/04/2011 K8_237 Phòng 9

20 Hoàng Trần Phương Linh 26/06/2011 K8_257 Phòng 10

21 Phạm Hoàng Sa Ly 21/08/2011 K8_272 Phòng 10

22 Nguyễn Bảo Minh 26/01/2011 K8_284 Phòng 11

23 Đặng Trà My 20/01/2011 K8_295 Phòng 11

24 Đinh Hoàng Nam 05/09/2011 K8_306 Phòng 11

25 Lê Thị Tuyết Nga 07/03/2011 K8_311 Phòng 12

26 Trương Bảo Ngọc 15/09/2011 K8_333 Phòng 12

27 Đặng Minh Nhật 13/02/2011 K8_351 Phòng 13

28 Đỗ Thảo Nhi 15/05/2011 K8_356 Phòng 13

29 Phạm Trần Huỳnh Như 27/01/2011 K8_369 Phòng 14

30 Nguyễn Chấn Phong 03/02/2011 K8_378 Phòng 14

31 Phan Gia Phú 27/04/2011 K8_386 Phòng 14

32 Bùi Nguyễn Gia Phước 22/08/2011 K8_398 Phòng 15

33 Nguyễn Trịnh Hà Phương 11/02/2011 K8_402 Phòng 15

34 Ngô Nguyễn Minh Quân 06/06/2011 K8_418 Phòng 16

35 Văn Võ Toàn Tài 10/12/2011 K8_440 Phòng 16

36 Phan Chí Tâm 06/08/2011 K8_443 Phòng 17

37 Nguyễn Anh Thư 24/04/2011 K8_474 Phòng 18

38 Nguyễn Khánh Toàn 04/06/2011 K8_489 Phòng 18

39 Dương Huyền Trân 25/06/2011 K8_496 Phòng 18

40 Ngô Kim Cát Tường 09/12/2011 K8_534 Phòng 20

41 Nguyễn Tường Vân 26/10/2011 K8_547 Phòng 20

42 Lâm Hòa Việt 30/06/2011 K8_551 Phòng 21

43 Trần Hoàng Vinh 14/10/2011 K8_555 Phòng 21

44 Lê Hoàng Lê Vy 27/12/2011 K8_562 Phòng 21

Danh sách này có: 44 học sinh.
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